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NGÀNH ĐỘI 2020 Ghi chú

1 Anna Bùi Nguyễn Thị Huệ An 13 5 2009 Nữ 430/66 Trần Văn Đan P11 Q3 x Thiếu 3 Colleta

2 Teresa Đoàn Quyên Phúc An 2 10 2008 Nữ 523/29A Tùng Thiện Vương P12 Q8 x Nghĩa 1 Zita

3 Maria Nguyễn Đoàn Khánh An 28 11 2006 Nữ
220/19 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú 

Nhuận
x Nghĩa 3 Marillac

4 Maria Nguyễn Hoàng Thiên Ân 5 10 2009 Nữ 15Y Lạc Long Quân P5 Q11 x Thiếu 3 Regina

5 Teresa Nguyễn Lê Thiên Ân 15 2 2009 Nữ 176/229 Trần Quốc Thảo P7 Q3 x Thiếu 3 Colleta

6
Maria 

Gierado
Nguyễn Lư Khánh Ân 7 12 2008 Nữ 491A/18 Lê Văn Sỹ P12 Q3 x Nghĩa 1 Zita

7 Gierado Nguyễn Thiên Ân 9 4 2008 Nam 75/66A Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

8 Đaminh Đặng Phúc Thiên Ân 20 5 2006 Nam 47A/94A Trần Văn Đang, P.9, Q.3 x Nghĩa 3
Augustinô 

Đông

9
Maria 

Giêrađô
Nguyễn Đào Hoàng Anh 6 8 2009 Nữ 232/26/3 Cao Thắng P12 Q10 x Thiếu 3 Regina

10 Maria Trần Đặng Vân Anh 2 1 2009 Nữ 6/24 CMT8 P Bến Thành Q1 x Thiếu 3 Colleta

11 Anna Trần Đình Minh Anh 11 12 2009 Nữ 652/71 Cộng Hòa P13 Q Tân Bình x Thiếu 3 Bernadeta

12 Giuse Trần Nhật Anh 8 12 2009 Nam
341/1 Nguyễn Trãi P Nguyễn Cư 

Trinh Q1
x Thiếu 3 Andre Trông

13 Teresa Trần Quỳnh Anh 2 3 2009 Nữ 572/7/8 Lê Quang Định P1 Q Gò Vấp x Thiếu 3 Colleta
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14 Teresa Vũ Quỳnh Anh 4 10 2009 Nữ 284/9B Lê Văn Sĩ P14 Q3 x Thiếu 3 Regina

15 Phaolo Đặng Quốc Anh 30 6 2008 Nam 382/29B Lê Hồng Phong P1 Q10 x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

16 Gierado Đinh Hoàng Bảo Anh 4 11 2008 Nữ 80/8 BHTQ P9 Q3 x Nghĩa 1 Helena

17 Têrêsa Đỗ Lê Bảo Anh 15 3 2008 Nữ 453/63 Lê Văn Sỹ P12 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

18 Isave Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh 29 4 2008 Nữ 78 đường C1 P13 QTân Bình x Nghĩa 1 Faustina

19 Teresa Hồ Phương Anh 24 9 2008 Nữ 13 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1 Zita

20 Maria Trần Mỹ Anh 18 6 2008 Nữ 67 Yên Thế P2 Q. Tân Bình x Nghĩa 1 Zita

21 Phero Nguyễn Hoàng Bách 27 10 2009 Nam 47A/82 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Giuse Lựu

22
Phanxico 

Savie
Đỗ Gia Bảo 1 8 2009 Nam 85/21 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

23 Giuse Hoàng Gia Bảo 2 10 2008 Nam 430/18 Nguyễn Đình Chiểu x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

24 Phero Lê Gia Bảo 15 3 2008 Nam 392/8/41 Cao Thắng P12 Q10 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

25 Gierado Trần Ngọc Chiến 16 1 2009 Nam 16/9 CC Trần Quang Diệu (P.310) x Thiếu 3 Toma Thiện

26 Giuse Lê Hoàng Minh Đăng 12 8 2009 Nam
279/34 Hoàng Việt Bách Q. Phú 

Nhuận
x Thiếu 3 Giuse Lựu

27 Antôn Trần Tiến Đăng 18 9 2008 Nam 5J Ba Vân P14 QTB x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

28 Giuse Hồ Hoàng Danh 29 9 2009 Nam 75/23 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Giuse Lựu

29 Gioan Hồ Tuấn Đạt 26 2 2008 Nam 10/36 Kỳ Đồng P9 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

30 Maria Lê Nguyễn Khiết Đoan 1 5 2009 Nữ B3 .2 Lý Văn Phức P.Tân Định Q.1 x Thiếu 3 Bernadeta



31 Giuse Đặng Phi Du 19 12 2008 Nam 88/45B BHTQ P9 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

32 Giuse Lưu Hồng Đức 23 7 2008 Nam 32/2 Lê Lai P12 Q Tân Bình x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

33 Martino Trần Ngọc Đại Dương 3 8 2009 Nam 430 Vĩnh Viễn P8 Q10 x Thiếu 3 Giuse Lựu

34 Tôma Nguyễn Đình Duy 5 1 2008 Nam 93 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

35 Giuse Nguyễn Quang Duy 1 2 2008 Nam 97 Trương Định P6 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

36 Đôminicô Bùi Phú Duy 25 9 2007 Nam 210/11C CMT8 P10 Q3 x Nghĩa 2 Nicola Thể

37 Anna Hồ Ngọc Hà 14 10 2009 Nữ 75/23 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Regina

38 Teresa Phạm Đinh Nhật Hạ 28 4 2009 Nữ 51/13 Phú Lộc P6 QTB x Thiếu 3 Colleta

39 Inê Lê Hồng Hân 2 2 2009 Nữ 823 Hoàng Sa P9 Q3 x Thiếu 3 Colleta

40 Maria Noel Nguyễn Trần Ngọc Hân 19 12 2009 Nữ 86/2H Nguyễn Thông P9 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

41 Maria Nguyễn Vũ Ngọc Hân 20 6 2008 Nữ 84 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

42 Maria Phan Ngọc Hân 10 10 2008 Nữ 329/28 Điện Biên Phủ P4 Q3 x Nghĩa 1 Helena

43 Maria Nguyễn Lê Hồng Hạnh 17 3 2007 Nữ 350 Lê Văn Sỹ P14 Q3 x Nghĩa 2 Anede

44 Giuse Phạm Ngọc Hiếu 11 6 2009 Nam 75/20A Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

45 Giuse Lee Phạm In Ho 29 5 2009 Nam
D2/1701 chung cư Imperial Anphu 

Q2
x Thiếu 3 Toma Thiện

46 Dominico Trần Đặng Quốc Hùng 30 7 2009 Nam 154/47 Phong Phú P12 Q8 x Thiếu 3 Andre Trông

47
Gioan 

Baotixita
Lê Tuấn Hưng 28 2 2008 Nam 219/86A Trần Văn Đang P11 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh



48 Phero Nguyễn Trung Hưng 26 8 2008 Nam
217/35/3B Nơ Trang Long P12 Q 

Bình Thạnh
x Nghĩa 1

Phanxico 

Phan

49 Rosa Phạm Quỳnh Hương 23 8 2007 Nữ 262/1A Lê Văn Sỹ P14 Q3 x Nghĩa 2 Cha duyệt

50 Giuse Ngô Gia Hy 20 4 2009 Nam 62/26 Nguyễn Thông P9 Q3 x Thiếu 3 Toma Thiện

51 Giuse Lê Minh Khang 25 3 2008 Nam
111/8/10 Đường 16 P Hiệp Bình 

Chánh QThủ Đức
x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

52 Giuse Phan Nguyên Khang 23 11 2008 Nam 21/ 5 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

53 Giuse Đặng Duy Khanh 1 1 2009 Nam 88/91L BHTQ P9 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

54 Teresa Hồ Ngọc Mai Khanh 5 4 2008 Nữ 18/22H Trần Quang Diệu P14 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

55 Martin Nguyễn Anh Khiết 27 10 2009 Nam
210 Thành Công P Tân Thành Q Tân 

Phú
x Thiếu 3 Giuse Lựu

56 Inhaxio Nguyễn Đoàn Minh Khoa 28 8 2009 Nam 20/160 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 3 Giuse Lựu

57 Antôn Đỗ Nguyễn Đăng Khoa 21 8 2008 Nam 85/21 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

58 Giuse Võ Đăng Khoa 29 10 2006 Nam 139KB/109 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3 x Nghĩa 3
Augustinô 

Đông

59 Giuse Maria Trương Anh Khôi 16 10 2009 Nam
262/17 Phan Anh Phường Hiệp Tân, 

Quận Tân Phú
x Thiếu 3 Andre Trông

60
Giêrađô 

Teresa
Phạm Châu Mai Khôi 18 9 2008 Nữ

95/56 Huỳnh Văn Bánh P17 Q Phú 

Nhuận
x Nghĩa 1 Zita

61 Giuse Ngô Quang Kiệt 11 5 2009 Nam 86/2H Nguyễn Thông P9 Q3 x Thiếu 3 Toma Thiện

62
Gioan 

Baotixita
Nguyễn Quang Kiệt 15 7 2009 Nam 1422 Trường Sa P3 Q. Tân Bình x Thiếu 3 Giuse Lựu

63 Giuse Trần Anh Kiệt 29 7 2008 Nam 31/5 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

64 Teresa Phan Ngọc Thiên Kim 11 12 2008 Nữ 865/10/5 Hoàng Sa P9 Q3 x Nghĩa 1 Helena



65 Inhaxiô Phạm Lê Quốc Kỳ 25 11 2008 Nam 141/18 Nguyễn Phúc Nguyên P10 Q3 x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

66 Teresa Ksor Lê Ái Linh 30 4 2009 Nữ 75/64 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Colleta

67 Teresa Hoàng Ngọc Khánh Linh 6 4 2008 Nữ 33/1 Đặng Lộ P.7 Q.TB x Nghĩa 1 Faustina

68 Gierado Trương Nhật Long 8 12 2009 Nam 85/19 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

69
Giuse 

Giêrađô
Phan Khải Minh 1 1 2009 Nam

263/22 Nguyễn Trãi P Nguyễn Cư 

Trinh Q1
x Thiếu 3 Toma Thiện

70 Giuse Trần Quang Minh 11 11 2009 Nam 67 Yên Thế P.2 Q.Tân Bình x Thiếu 3 Andre Trông

71 Gierado Đoàn Nguyễn Duy Minh 21 6 2008 Nam 85/3 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

72 Giuse Trần Nguyễn Tiến Minh 13 10 2007 Nam 75/66Bis Trần Văn Đăng, P9, Q3 x Nghĩa 2 Simon

73 Teresa Hàng Khánh My 25 2 2009 Nữ 12/ 133/ 14 Trần Quang Diệu P14 Q3 x Thiếu 3 Colleta

74 Teresa Huỳnh Ngô Ái My 28 9 2009 Nữ
Citisoho - C706 đường 35CL P. Cát 

Lái Q.2
x Thiếu 3 Regina

75
Maria 

Gierado
Phạm Đoàn Phương My 11 11 2009 Nữ 90 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

76 Anna Trần Bảo My 26 6 2009 Nữ 88/79/3 BHTQ P9 Q3 x Thiếu 3 Colleta

77 Anna Trần Duy Thị Trúc My 4 1 2009 Nữ 47A/92 Trần văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Colleta

78 Maria Giona Vũ Hoàng My 5 7 2009 Nữ
120F Khương Việt P. Phú Trung Q. 

Tân Phú
x Thiếu 3 Regina

79 Maria Ngô Ngọc Thảo My 11 9 2008 Nữ 159/74/24 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

80 Giuse Nguyễn Hoàng Nam 26 8 2008 Nam 47A/ 82 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

81 Têrêsa Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 13 12 2006 Nữ 282 Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình x Nghĩa 3 Marta



82 Maria Phạm Phương Nghi 16 8 2009 Nữ
53/2A Tân Thới Nhất 12 PTân Thới 

Nhất Q12
x Thiếu 3 Regina

83
Maria 

Goretti
Nguyễn Phan Thảo Nghi 6 11 2008 Nữ 008 Lô B C/c Trần Quốc Thảo P9 Q3 x Nghĩa 1 Helena

84 Maria Trần Ngọc Gia Nghi 1 1 2008 Nữ 75/60 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

85
Maria 

Giephado
Nguyễn Phương Nghi 18 7 2007 Nữ 88 Rạch Bùng Binh P.9 Q.3 x Nghĩa 2 Agata

86 Đanhien Đặng Hồng Tuấn Ngọc 16 8 2008 Nam 100 Cống Hộp Rạch Bùng Binh x Nghĩa 1 Toma Toán

87 Rosa Lima Trần Đoàn Minh Ngọc 11 3 2008 Nữ 20/16D Kỳ Đồng P9 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

88 Giuse Nguyễn Khôi Nguyên 4 12 2007 Nam 139 F2 cư xá Lý Chính Thắng P9 Q3 x Nghĩa 2 Simon

89 Micae Nguyễn Đoàn Thiên Nhật 21 7 2007 Nam 542/1 Nguyễn Đình Chiểu P4 Q3 x Nghĩa 2 Phaolô Tịnh

90 Maria Đinh Yến Nhi 21 11 2008 Nữ 86/7 Nguyễn Thông P9 Q3 x Nghĩa 1 Helena

91 Teresa Ngô Tuyết Nhi 25 8 2009 Nữ 885/16 Hoàng Sa P9 Q3 x Thiếu 3 Cha duyệt

92 Lucia Nguyễn Vũ Hoàn Nhiên 13 7 2008 Nữ
23 đường số 1 - Cư xá Đô Thành P.4 

Q.3
x Thiếu 3 Faustina Cha duyệt

93 Anna Nguyễn Trần Khánh Như 17 9 2007 Nữ 285/139 CMT8 P12 Q10 x Nghĩa 2 Anede

94 Micae Trần Ngọc Phú 25 11 2008 Nam 92a Nguyễn Thông P9 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

95 Giuse Thợ Nguyễn Lê Hoàng Phúc 16 2 2009 Nam 823 Hoàng Sa P.9 Q.3 x Thiếu 3 Toma Thiện

96 Phero Nguyễn Anh Duy Phúc 2 1 2008 Nam 43 Nguyễn Phúc Nguyên P10 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

97 Anphongso Nguyễn Hoàng Phúc 8 9 2008 Nam 270 Trần Văn Đang P11 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

98 Tôma Huỳnh Lê Thiên Phước 15 4 2007 Nam 61/14/11 Đất Thánh, P6, Q10. x Nghĩa 2 Phaolô Tịnh



99 Teresa Phạm Quỳnh Phương 2009 Nữ 262/1A Lê Văn Sỹ P14 Q3 x Thiếu 3 Cha duyệt

100 Matthêu Lê Đức Hoàng Phương 17 10 2008 Nam
66 Đường số 4 Cư xá Đô Thành P4 

Q3
x Nghĩa 1 Toma Toán

101 Anna Dương Mai Ngọc Phương 25 8 2007 Nữ 006 Lô B Chung cư Trần Quốc Thảo x Nghĩa 2 Agata

102 Giuse Đặng Minh Quân 22 11 2009 Nam 159/11 Trần Quốc Thảo P9 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

103
Phanxico 

Savie
Thái Minh Quang 30 1 2007 Nam

1237/13 Đường Hoàng Sa P5 Q Tân 

Bình
x Nghĩa 2 Simon

104 Phero Trần Bình Hướng An Quốc 29 3 2009 Nam 10/62/6 Kỳ Đồng x Thiếu 3 Toma Thiện

105 Lucia Lê Kim Quyên 19 11 2009 Nữ 25/3 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

106
Anna 

Cataria
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 15 11 2009 Nữ 360/3 Nguyễn Thị Minh Khai P5 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

107 Augustino Cao Tấn Sang 2 7 2008 Nam 112/5/6 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

108
Gioan 

Baotixita
Hoàng Tấn Sang 29 10 2008 Nam 20/13A Kỳ Đồng P9 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

109 Gioan Trần Ngọc Sang 17 7 2008 Nam 51/6 Phú Lộc P6 QTân Bình x Nghĩa 1 Toma Toán

110 Lui Nguyễn Trung Sơn 3 12 2008 Nam 503 CC 16/9 Kỳ Đồng P9 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

111 Phero Trần Lương Thạch 19 6 2009 Nam 2/9 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 3 Giuse Lựu

112 Agata Maria Bùi Nguyễn Thiên Thanh 9 11 2009 Nữ 503 CC 16/9 Kì Đồng x Thiếu 3 Bernadeta

113 Giuse Trần Nguyễn Tiến Thành 29 4 2009 Nam 75/66 bis Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Toma Thiện

114
Maria 

Têrêsa
Đặng Nguyễn Thiên Thảo 7 1 2008 Nữ 10/14 Kỳ Đồng P11 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

115 Maria Thái Lê Thanh Thảo 22 5 2008 Nữ 19 Tự Cường P4 Q Tân Bình x Nghĩa 1 Helena



116 Martin Nguyễn Duy Thiện 11 11 2008 Nam 282 Phạm Văn Hai P5 Q Tân Bình x Nghĩa 1
Phanxico 

Phan

117 Giacobe Phan Hoài Gia Thịnh 10 6 2008 Nam 813/6 Hoàng Sa P6 Q3 x Nghĩa 1 Toma Toán

118 Giuse Trần Ngọc Thới 15 3 2008 Nam 20/48 Cô Bắc P1 Q Phú Nhuận x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

119 Maria Trần Vũ Anh Thư 22 1 2009 Nữ 55/19 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

120 Teresa Trần Phan Ngọc Thiên Thư 22 7 2008 Nữ 25/17/8 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1 Zita

121 Teresa Lê Ngọc Anh Thy 14 1 2009 Nữ
82/78/18 Đinh Tiên Hoàng P1 Q Bình 

Thạnh
x Thiếu 3 Colleta

122 Maria Bùi Ngọc Thủy Tiên 8 9 2009 Nữ 192/26 Ngô Quyền P8 Q10 x Thiếu 3 Regina

123 Phêrô Nguyễn Nhật Tiến 16 1 2008 Nam 18/133B Trần Quang Diệu P14 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

124 Giuse Trần Khánh Toàn 29 1 2008 Nam
184/64 Phan Đình Phùng Q Phú 

Nhuận
x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

125 Maria Nguyễn Ngọc Tú Trâm 8 5 2008 Nữ 18/11 Trần Quang Diệu P14 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

126 Isave Lê Kim Trân 19 11 2009 Nữ 25/3 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

127 Maria Ngô Nguyễn Thùy Trân 18 3 2008 Nữ 153/8/24 Nguyễn Thông P9 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

128
Phaolô 

Maria
Đỗ Nguyễn Nhật Trí 10 11 2009 Nam 153/8/24 Nguyễn Thông P9 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

129 Giuse Huỳnh Hữu Trí 24 9 2008 Nam

9.05 Lô B C/c Minh Nguyên Long - 

Tổ 51 Khu phố 4 P.Tân Thới Nhất, 

Q12

x Nghĩa 1 Toma Toán

130 Maria Lê Hoàng Tú Trinh 24 8 2009 Nữ 547B đường 3 tháng 2 P8 Q10 x Thiếu 3 Bernadeta

131 Maria Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 31 1 2009 Nữ 75/15 Bis Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Regina

132 Teresa Đỗ Lê Thanh Tuyền 21 3 2009 Nữ A2 801 C/c Starlight P13 Q6 x Thiếu 3 Colleta



133 Teresa Trần Lê Song Uyên 6 1 2008 Nữ
CA 18_1 Đảo Kim Cương Số 1 

Đường 104 BTT P.BTT Quận 2
x Nghĩa 1 Helena

134 Maria Lê Ngọc Phương Uyên 1 9 2007 Nữ 1/6 Hồ Biểu Chánh P12 QPN x Nghĩa 2 Agata

135 Maria Đinh Hoàng Uyên 22 12 2009 Nữ
Căn hộ I1 - 1106 Hà Đô Centrosa, 

200 Đường 3/2, P12 Q10
x Thiếu 3 Cha duyệt

136 Đaminh Phạm Hoài Khánh Vinh 21 6 2008 Nam 558/3 Phạm Văn Hai P3 Q Tân Bình x Nghĩa 1 Toma Toán

137 Anna Nguyễn Hoàng Nhật Vy 25 11 2009 Nữ 221/28 Đất Thánh P.6 Q. Tân Bình x Thiếu 3 Bernadeta

138 Maria Nguyễn Khả Vy 12 12 2009 Nữ 85/3 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

139 Teresa Phạm Nguyễn Gia Vy 17 5 2009 Nữ
29 Nguyễn Văn Huyên P Tân Thành 

Q Tân Phú
x Thiếu 3 Colleta

140 Maria Đàm Ngọc Phương Vy 10 9 2008 Nữ 121A Nguyễn Phúc Nguyên P9 Q3 x Nghĩa 1 Zita

141 Catarina Trương Đặng Khánh Vy 7 11 2008 Nữ 113/79/18 Trần Văn Đang P11 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

142 Maria Nguyễn Hoàng Thiên Ý 20 3 2008 Nữ 63 Nguyễn Thông P9 Q3 x Nghĩa 1 Faustina

143 Rosa Nguyễn Hoàng Yến 6 8 2009 Nữ 130/11 CMT8 P10 Q3 x Thiếu 3 Regina


